
 
 

 

Kính gửi: Vụ Giáo dục thể chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  Cục Thể dục thể thao nhận được công văn số 16/BGDĐT - GDTC của Vụ 

Giáo dục thể chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai công tác 

chuẩn bị tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. Để hỗ trợ Vụ 

Giáo dục thể chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương thuận tiện 

trong việc xác định đúng đối tượng tham gia HKPĐ, Cục Thể dục thể thao đã thống 

kê các giải thể thao thuộc hệ thống giải thể thao thành tích cao trong nước và quốc 

tế do Cục Thể dục thể thao và các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia tổ chức 

của 15 môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu tại HKPĐ toàn quốc lần thứ 

X năm 2024 (có phụ lục chi tiết kèm theo). 

  Thông tin liên hệ đồng chí Lưu Trọng Tuấn, Phòng Thể dục thể thao cho 

mọi người, số điện thoại: 0934.188.166 và email: lttuan@tdtt.gov.vn. 

  Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: PTDTTCMN, LTT (03). 
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BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỤC THỂ DỤC THỂ THAO 
 

Số :          /CTDTT-TDTTCMN 
V/v phối hợp triển khai công tác chuẩn bị 

tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ X  

năm 2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2024 

 



Phụ lục 

CÁC GIẢI ĐẤU THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỪ THÁNG 

 01/2022 – 6/2024 

(Kèm theo Công văn số:       /CTDTT – TDTTCMN, ngày    tháng    năm 2024  

của Cục trưởng Cục Thể dục thể thao) 

 

TT Môn Tên giải quốc gia Tên giải quốc tế 

 

 

 

1. 

 

 

 

Taekwondo 

1. Giải VĐ các lứa tuổi trẻ 

quốc gia 

2. Giải VĐ các Câu lạc bộ quốc 

gia 

3. Giải VĐ quốc gia 

4. Giải VĐ các Vận động viên 

xuất sắc QG 

1. Giải VĐ và Trẻ Đông Nam 

Á 

2. Giải VĐ trẻ và thiếu niên 

Châu Á 

3. Giải VĐ Trẻ và Thiếu niên 

Thế giới 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Điền kinh 

1. Giải VĐ các lứa tuổi trẻ 

quốc gia 

2. Giải VĐ Trẻ quốc gia 

3. Giải Vô địch quốc gia 

4. Giải vô địch leo núi Bà Rá 

5. Giải vô địch cự ly dài báo 

Tiền phong 

6. Giải vô địch các nội dung 

tiếp sức 

1. Giải vô địch Trẻ Đông Nam 

Á 

2. Giải vô địch thiếu niên 

Châu á (U18) 

3. Giải vô địch trẻ Châu Á 

(U20) 

4. Giải vô địch Châu Á 

5. Giải vô địch Châu Á trong 

nhà 

6. Giải vô địch TTN Thế giới 

(U18) 

7. Giải vô địch Trẻ Thế giới 

(U20) 

8. Giải vô địch các nội dung 

tiếp sức Châu Á 

 

 

3. 

 

 

TD Aerobic 

1. Giải vô địch trẻ quốc gia  

2. Giải Vô địch các Câu lạc 

bộ quốc gia 

3. Giải Vô địch quốc gia 

Giải Cúp Suzuki Cúp Thế giới 

 

 

 

4. 

 

 

 

Karate 

Giải vô địch các CLB quốc 

gia 

Giải vô địch trẻ quốc gia 

Giải vô địch quốc gia 

Giải vô địch Đông Nam Á 

Giải vô địch trẻ châu Á 

Giải vô địch châu Á 

Giải vô địch trẻ thế giới 

Giải vô địch thế giới 

 

5. 

 

Vovinam 

1. Giải Vô địch các đội mạnh 

toàn quốc  

2. Giải Vô địch trẻ toàn quốc  

Giải vô địch Đông Nam á 



3. Giải Vô địch toàn quốc 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Bóng Đá 

1. Giải Vô địch U19 nam quốc 

gia; 

2. Giải Vô địch U17 nam quốc 

gia; 

3. Giải Vô địch U15 nam quốc 

gia; 

4. Giải Vô địch U13 nam quốc 

gia; 

5. Giải Vô địch U11 nam quốc 

gia; 

6. Giải Vô địch U16 nữ quốc 

gia; 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

Bóng 

chuyền 

1. Giải Vô địch quốc gia; 

2. Giải Hạng A quốc gia; 

3. Giải Vô địch U23 quốc gia; 

4. Giải Vô địch Trẻ quốc gia; 

5. Giải Trẻ Cúp Câu lạc bộ; 

6. Giải Vô địch Trẻ và Vô địch 

quốc gia 2 x 2 (bãi biển); 

7. Giải Vô địch Trẻ và Vô địch 

quốc gia 2 x 2 đồng đội (bãi 

biển); 

8. Giải Vô địch Trẻ và Vô địch 

quốc gia 4 x 4 (bãi biển); 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

Bóng Rổ 

1. Giải Vô địch U23 quốc gia; 

2. Giải Vô địch 5 x 5 U16 quốc 

gia; 

3.  Giải Vô địch 5 x 5 U18 

quốc gia; 

4. Giải Vô địch 5 x 5 U20 quốc 

gia; 

5. Giải Vô địch 3 x 3 U16, 

U18, U20 quốc gia; 

6. Giải Vô địch quốc gia; 

7. Giải Vô địch 3 x 3 quốc gia; 

8. Giải Vô địch 3 x 3 U23 quốc 

gia; 

 

 

 

9. 

 

 

Bóng Bàn 

1. Giải Vô địch bóng bàn quốc 

gia; 

2. Giải Vô địch Bóng bàn Trẻ, 

Thiếu niên, nhi đồng quốc gia; 

 



3. Giải Bóng bàn các tay vợt 

xuất sắc Trẻ, Thiếu niên, Nhi 

đồng quốc gia; 

4. Giải Vô địch Bóng bàn các 

Câu lạc bộ quốc gia; 

5. Giải Bóng bàn các đội mạnh 

quốc gia; 

6. Giải Bóng bàn các cây vợt 

xuất sắc quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

Cầu lông 

1. Giải Cầu lông Câu lạc bộ các 

tỉnh, thành, ngành toàn quốc; 

2. Giải Vô địch Câu lông đồng 

đội quốc gia; 

3. Giải Vô địch đồng đội Nam 

nữ hỗn hợp quốc gia; 

4. Giải Cầu lông vô địch Trẻ 

quốc gia; 

5. Giải Cầu lông các nhóm tuổi 

thiếu niên quốc gia; 

6. Giải Cầu lông các cây vợt 

thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc 

gia; 

7. Giải Vô địch Cầu lông quốc 

gia; 

8. Giải Cầu lông các cây vợt 

xuất sắc quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

Cờ Vua 

1. Giải Vô địch Cờ vua quốc 

gia (Không tính nội dung cờ 

Asean); 

2. Giải Vô địch Cờ vua đồng 

đội quốc gia (Không tính nội 

dung cờ Asean); 

3. Giải Vô địch Cờ vua xuất 

sắc quốc gia (Không tính nội 

dung cờ Asean); 

4. Giải Vô địch Cờ vua Trẻ 

quốc gia (Không tính nội dung 

cờ truyền thống); 

5. Giải Vô địch Cờ vua trẻ xuất 

sắc quốc gia. 

 

 

 

12. 

 

 

Bơi  

1. Giải Vô địch quốc gia (Bể 

25m); 

2. Giải Vô địch các nhóm tuổi 

quốc gia; 

 



3. Giải Vô địch các câu lạc bộ 

quốc gia; 

4. Giải Vô địch Trẻ quốc gia; 

5. Giải Vận động viên xuất sắc. 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

Đá cầu 

1. Giải Vô địch Đá cầu các Câu 

lạc bộ quốc gia; 

2. Giải Vô địch Đá cầu cá nhân 

quốc gia; 

3. Giải Vô địch Đá cầu Trẻ 

quốc gia; 

4. Giải Vô địch Đá cầu bãi biễn 

quốc gia; 

5. Giải Vô địch Đá cầu đồng 

đội quốc gia. 

 

14. Kéo co 1. Giải Vô địch Trẻ quốc qia 

2. Giải Vô địch quốc gia 

 

 

 

15. 

 

 

Võ cổ 

truyền 

1. Giải Vô địch Trẻ quốc qia. 

2. Giải Vô địch quốc gia. 

3. Giải Vô địch các Câu lạc bộ 

quốc gia. 

4. Giải Thanh thiếu nhi học 

sinh quốc gia. 
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